
DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ LẠI THÍ NGHIỆM CỦA TUẦN 8-11 MÃ PH1120,PH1121,PH1122 

TT SHSV Họ và Tên Lớp Bài thiếu Nhóm Bài BV Kết quả Lý do 

1 20204489 Phí Kim Lân Kỹ thuật nhiệt 03-K65 thiếu bài 4,5 

2 20206787 Ngô Nhật Anh KT ô tô 02-K65 thiếu bài 4,5

3 20202848 Lê Anh Hào Kinh tế công nghiệp 01-K65  Đạt lớp chính

4 20204498 Đậu Đình Sáng Kỹ thuật nhiệt 05-K65 thiếu bài 3

5 20202517 Lê Kim Thắng KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K65 thiếu bài 4,5 

6 20204300 Lê Trung Dũng Kỹ thuật nhiệt 04-K65 thiếu bài 3,4,5

7 20204485 Đỗ Gia Huy Kỹ thuật nhiệt 03-K65 thiếu bài 1,4,5

8 20204500 Lê Quang Tân Kỹ thuật nhiệt 04-K65 ktra lại các bài thiếu 

9 20185215 Nguyễn Anh Văn Cơ khí 02-K63 thiếu bài 1

10 20185465 Nguyễn Cảnh Long Hệ thống thông tin 01-K63 thiếu bài 2

11 20196086 Vũ  Hiệp Vật liệu 01-K64 thiếu bài 2

12 20200436 Phạm Quang Nghĩa Khoa học máy tính 02-K65 thiếu bài 2,5

13 20205633 Lã Hoàng Hải Cơ khí 03-K65 ktra lại các bài thiếu 

14 20206170 Dương Tuấn Thành Toán-Tin 03-K65 thiếu 2 bài 

15 20202597 Nguyễn Trí Đạt KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K65 thiếu 3 bài 

16 20202460 Lê Công Minh KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 thiếu bài 4

17 20206646 Hoàng Phi Hùng Vật lý 03-K65 thiếu bài 3,4,5

18 20200634 Nguyễn Văn Thành Trí Cơ điện tử 04-K65 thiếu bài 1,2

19 20204301 Nguyễn Anh Dũng Kỹ thuật nhiệt 05-K65 thiếu bài 6

20 20204784 Phạm Huy Hà Thái Kỹ thuật máy tính 03-K65 ktra lại các bài thiếu 

21 20204289 Nguyễn Tất Đạt Kỹ thuật nhiệt 03-K65

22 20204763 Nguyễn Khánh Trường Lộc Kỹ thuật máy tính 02-K65 ktra lại các bài thiếu 

23 20207094 Lê Hoàng Nguyên CK động lực 02-K65 ktra lại các bài thiếu 

24 20206826 Lê Xuân Dương KT ô tô 04-K65 ktra lại các bài thiếu 

25 20206006 Bồ Xuân Thịnh Cơ khí 06-K65 ktra lại các bài thiếu 

26 20206574 Lê Khôi Nguyên Hạt nhân 01-K65
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THỜI GIAN: 12H30, CHỦ NHẬT NGÀY 12/12/2021 PHÒNG 206,D3



DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ LẠI THÍ NGHIỆM CỦA TUẦN 8-11 MÃ PH1120,PH1121,PH1122 

TT SHSV Họ và Tên Lớp Bài thiếu Nhóm Bài BV Kết quả Lý do 

1 20206861 Nguyễn Hùng Huy KT ô tô 03-K65 thiếu bài 5

2 20207046 Phùng Phạm Phú CK động lực 02-K65 thiếu bài 5

3 20205953 Hà Công Huấn Cơ khí 06-K65 thiếu bài 6

4 20205775 Nguyễn Văn Ngọc Cơ khí 06-K65 thiếu bài 6

5 20206008 Nguyễn Văn Thoại Cơ khí 09-K65 thiếu bài 4,5

6 20202866 Phạm Hữu Thắng Kinh tế công nghiệp 01-K65 Đạt lớp chính

7 20202435 Nguyễn Văn Lộc KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 thiếu bài 5

8 20205256 Trịnh Đăng Cảnh Cơ điện tử 04-K65

9 20205611 Trần Trung Dũng Cơ khí 09-K65 thiếu 3 bài 

10 20205477 Nguyễn Quốc Vương Cơ điện tử 04-K65 thiếu bài 6

11 20160475 Đỗ Huy Công Kỹ thuật cơ khí 4 K61 thiếu bài 5

12 20206457 Nguyễn Hữu Quốc Vật liệu 03-K65 thiếu bài 5

13 20204451 Nguyễn Anh Tuấn Kỹ thuật nhiệt 06-K65 thiếu bài 5

14 20204262 Vũ Hoàng Bách Kỹ thuật nhiệt 03-K65 thiếu bài 3

15 20174060 Nguyễn Quang Minh KT Điều khiển&TĐH 06 K62

16 20202197 Lê Mạnh Quyết Kỹ thuật điện 01-K65 thiếu bài 5

17 20205500 Vũ Đức Minh Cơ điện tử 05-K65 thiếu bài 6

18 20205502 Lê Trung Phi Cơ điện tử 05-K65 thiếu bài 5

19 20206365 Nguyễn Minh Hiếu Vật liệu 03-K65 thiếu bài 5

20 20207033 Nguyễn Hữu Huy Khôi CK động lực 02-K65 thiếu bài 2

21 20204683 Vũ Tiến Quyền Khoa học máy tính 05-K65 thiếu bài 6
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THỜI GIAN: 14H00, CHỦ NHẬT NGÀY 12/12/2021 PHÒNG 206,D3


